PHỤ LỤC I

CÁC ĐIỂM CẦN ĐIỀU CHỈNH VỀ TIÊU CHUẨN VÀ BẢNG ĐIỂM XẾP HẠNG BỆNH VIỆN TRONG THÔNG TƯ 23/2005/TT-BYT
	MÃ
	VỀ MỨC TIÊU CHUẨN CẦN ĐẠT
	SỐ ĐIỂM

	
	Mức tiêu chuẩn hiện đang quy định trong Thông tư 23
	Mức tiêu chuẩn mới đề xuất (Có thể đề xuất bỏ, bổ sung tiêu chí mới, đề nghị ghi rõ)
	Điểm của TT23
	Điểm mới

	A.
	NHÓM TIÊU CHUẨN I: VỊ TRÍ, CN, NHIỆM VỤ
	
	10 điểm
	

	A.1
	Vị trí, chức năng, chỉ đạo kĩ thuật:
	
	5 điểm
	

	A.1.1
	Phạm vi quốc gia, khu vực (vùng, miền)
	
	5 điểm
	

	A.1.2
	Phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, ngành
	
	3 điểm
	

	A.1.3
	Phạm vi quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh
	
	1 điểm
	

	A.2
	Đào tạo cán bộ (là cơ sở thực hành): 
	
	2 điểm 
	

	
	Đại học và sau đại học
	
	2 điểm
	

	
	Trung học
	
	1,5 điểm
	

	
	Sơ học
	
	1 điểm
	

	
	Thực hiện tự đào tạo liên tục trong bệnh viện
	
	0,5 điểm
	

	A.3
	Nghiên cứu khoa học:
	
	3 điểm
	

	
	Đề tài cấp Nhà nước
	
	3 điểm
	

	
	Đề tài cấp bộ, tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ
	
	2 điểm
	

	
	Đề tài cấp cơ sở           
	
	1 điểm
	

	B.
	NHÓM TIÊU CHUẨN II: QUY MÔ VÀ ND HOẠT ĐỘNG
	
	20 ĐIỂM
	

	B.1
	Số giường bệnh kế hoạch
	
	10 điểm
	

	
	Từ  900 giường trở lên
	
	10 điểm
	

	
	Từ 500 đến dưới 900 giường
	
	7 điểm
	

	
	Từ 300 đến dưới 500 giường
	
	 5 điểm
	

	
	Từ 100 đến 300 giường
	
	 3 điểm
	

	
	Dưới 100 giường
	
	1,5 điểm
	

	B.2
	Công suất SD giường bệnh:
	
	
	

	B.2.1
	Đạt từ 85% trở lên và ngày điều trị trung bình:
	
	
	

	
	- Dưới 7/11/14 ngày đối với BV huyện/tỉnh/TW
	
	4 điểm
	

	
	- Từ 7-8/11-12/14-15 ngày đối với BV huyện/tỉnh/TW
	
	3 điểm
	

	
	-Trên 8/12/15 ngày đối với BV huyện/tỉnh/TW
	
	2 điểm
	

	B.2.2
	Đạt từ 60 đến dưới 85% và ngày điều trị trung bình dưới 7/11/14 ngày đối với BV huyện/tỉnh/TW
	
	1,5 điểm
	

	B.2.3
	Không đáp ứng các tiêu chuẩn a, b trên
	
	1 điểm
	

	
	Ghi chú: Ngày điều trị bình quân của các bệnh viện: YHCT, Điều dưỡng - PHCN, Tâm thần thực hiện theo quy định với mỗi loại BV như sau: BV YHCT, BV Điều dưỡng-PHCN: không quá 30 ngày; BV Tâm thần: không quá 90 ngày
	
	
	

	B.3
	Tỷ lệ người bệnh nội trú thuộc đối tượng CS cấp một:
	
	3 điểm
	

	
	Từ 25% số người bệnh nội trú trở lên
	
	3 điểm
	

	
	Từ 15 đến 24% số người bệnh nội trú
	
	2 điểm
	

	
	Dưới 15% số người bệnh nội trú
	
	1,5 điểm
	

	
	Dưới 10% số người bệnh nội trú
	
	1 điểm
	

	B.4
	Tổ chức chăm sóc người bệnh
	
	3 điểm
	

	
	Từ 50% số khoa trở lên tổ chức chăm sóc toàn diện
	
	3 điểm
	

	
	Dưới 50% số khoa tổ chức chăm sóc toàn diện
	
	1,5 điểm
	

	C.
	NHÓM TIÊU CHUẨN III: CƠ CẤU LĐ, TRÌNH ĐỘ CB
	
	30 ĐIỂM
	

	C.1
	Cơ cấu lao động:
	
	5 điểm
	

	C.1.1
	Đảm bảo tuyển đủ lao động theo định biên 
	
	
	

	
	Tuyển đủ lao động theo định biên 
	
	2 điểm
	

	
	Không tuyển đủ
	
	1 điểm
	

	C.1.2
	Tỷ lệ Điều dưỡng trên 1 Bác sỹ ở các khoa lâm sàng
	
	
	

	
	Từ 2 trở lên
	
	2 điểm
	

	
	Dưới 2
	
	1 điểm
	

	C.1.3
	Tỷ lệ cán bộ chuyên môn của KV lâm sàng, CLS và dược
	
	
	

	
	Từ 75% tổng số cán bộ, viên chức trở lên
	
	1 điểm
	

	
	Dưới 75% tổng số cán bộ, viên chức
	
	0,5 điểm
	

	C.2
	Giám đốc
	
	3 điểm
	

	
	Trình độ chuyên môn sau đại học; có bằng chính trị cử nhân, cao cấp hay trung cấp; có chứng chỉ về quản lý hành chính hoặc quản lý BV; ngoại ngữ trình độ C trở lên 
	
	3 điểm
	

	
	Không đáp ứng tiêu chuẩn trên
	
	 2 điểm
	

	C.3
	Các Phó giám đốc
	
	2 điểm
	

	
	100% có trình độ chuyên môn sau đại học; có bằng chính trị cử nhân, cao cấp hay trung cấp; có bằng/ chứng chỉ về quản lý hành chính, quản lý BV; ngoại ngữ trình độ C trở lên
	
	2 điểm

 
	

	
	Không đáp ứng các tiêu chuẩn trên
	
	1 điểm
	

	C.4
	Các trưởng, phó phòng
	
	4 điểm
	

	C.4.1
	Từ 50% trở lên có trình độ sau đại học, còn lại là đại học
	
	2 điểm
	

	
	-Dưới 50% có trình độ sau đại học, còn lại là đại học
	
	1,5 điểm
	

	
	-Không đáp ứng các tiêu chuẩn trên
	
	1 điểm
	

	C.4.2
	Từ 20% trở lên có bằng/CC về QL hành chính hay QL BV
	
	1 điểm
	

	
	-Dưới 20% có bằng/CC về QL hành chính hay QL BV
	
	0,5 điểm
	

	C.4.3
	Từ 20% trở lên có bằng/CC chính trị trung cấp hoặc cao hơn
	
	0,5 điểm
	

	C.4.4
	Từ 20% trở lên có bằng/CC ngoại ngữ trình độ B hoặc cao hơn
	
	0,5 điểm
	

	C.5
	Các trưởng, phó khoa
	
	4 điểm
	

	C.5.1
	Từ 60% trở lên có trình độ Tiến sĩ/CKII, còn lại là đại học
	
	3 điểm
	

	
	-Dưới 60% có trình độ sau đại học, còn lại là đại học
	
	2 điểm
	

	
	-100% có trình độ đại học
	
	1 điểm
	

	C.5.2
	Từ 60% trở lên có CC ngoại ngữ trình độ B hay cao cao hơn
	
	1 điểm
	

	
	-Dưới 60% trở lên có CC ngoại ngữ trình độ B hay cao cao hơn
	
	0,5 điểm
	

	C.6
	Điều dưỡng/Hộ sinh/KTV trưởng các khoa lâm sàng
	
	4 điểm
	

	C.6.1
	Từ 15% trở lên có trình độ cao đẳng, ĐH, còn lại là trung học
	
	3 điểm
	

	
	- Dưới 15% có trình độ cao đẳng, đại học, còn lại là trung học
	
	2 điểm
	

	
	- 100% có trình độ trung học
	
	1 điểm 
	

	C.6.2
	Từ 30% trở lên có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B hay cao hơn
	
	1 điểm
	

	
	- Dưới 30% có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B hay cao hơn
	
	0,5 điểm
	

	C.7
	Các thầy thuốc điều trị ở các khoa lâm sàng
	
	4 điểm
	

	C.7.1
	Trên 50% có trình độ sau đại học, còn lại là đại học
	
	3 điểm
	

	
	- Từ 20% đến 50% có trình độ sau đại học, còn lại là đại học
	
	2 điểm
	

	
	- Dưới 20% có trình độ sau đại học, còn lại là đại học
	
	1,5 điểm
	

	
	- Các trường hợp không đáp ứng các tiêu chuẩn trên
	
	 1 điểm
	

	C.7.2
	Từ 60% trở lên có bằng/CC ngoại ngữ trình độ B hoặc cao hơn
	
	1 điểm
	

	
	- Dưới 60% có bằng/CC ngoại ngữ trình độ B hoặc cao hơn
	
	0,5 điểm
	

	C.8
	Điều dưỡng, HS, KTV thực hành ở các khoa lâm sàng:
	
	4 điểm
	

	C.8.1
	Từ 10% trở lên có trình độ cao đẳng, ĐH, còn lại là trung học
	
	3 điểm
	

	
	- Dưới 10% có trình độ cao đẳng, đại học, còn lại là trung học
	
	2 điểm
	

	
	- 100% có trình độ trung học
	
	1,5 điểm
	

	
	- Các trường hợp không đáp ứng các tiêu chuẩn trên
	
	1 điểm
	

	C.8.2
	Từ 30% trở lên có bằng/CC ngoại ngữ trình độ A trở lên
	
	1 điểm
	

	
	- Dưới 30% có bằng/CC ngoại ngữ trình độ A trở lên
	
	0,5 điểm
	

	D.
	NHÓM TIÊU CHUẨN IV: KHẢ NĂNG CM, KỸ THUẬT
	
	20 điểm
	

	D.1
	Xét nghiệm huyết học:
	
	2 điểm
	

	
	Thực hiện được đầy đủ các xét nghiệm thuộc chuyên khoa
	
	2 điểm
	

	
	Không đầy đủ
	
	1 điểm
	

	D.2
	Xét nghiệm hóa sinh:
	
	2 điểm
	

	
	Thực hiện được đầy đủ các xét nghiệm thuộc chuyên khoa
	
	2 điểm
	

	
	Không đầy đủ
	
	1 điểm
	

	D.3
	Xét nghiệm vi sinh:
	
	2 điểm
	

	
	Thực hiện được đầy đủ các xét nghiệm thuộc chuyên khoa
	
	2 điểm
	

	
	Không đầy đủ
	
	1 điểm
	

	D.4
	Chẩn đoán hình ảnh:
	
	2 điểm
	

	
	Thực hiện được các kỹ thuật thuộc chuyên khoa
	
	2 điểm
	

	
	Không đầy đủ
	
	1 điểm
	

	D.5
	Chẩn đoán giải phẫu bệnh:
	
	2 điểm
	

	
	Thực hiện sinh thiết và xét nghiệm vi thể
	
	1 điểm
	

	
	Thực hiện khám nghiệm tử thi khi người bệnh tử vong
	
	1 điểm
	

	D.6
	Phẫu thuật, thủ thuật
	
	5 điểm
	

	
	Thực hiện được tất cả các loại phẫu thuật, thủ thuật
	
	5 điểm
	

	
	Thực hiện các phẫu thuật, thủ thuật từ Loại 1 trở xuống
	
	4 điểm
	

	
	Thực hiện các phẫu thuật, thủ thuật từ Loại 2 trở xuống
	
	3 điểm
	

	
	Chi thực hiện các phẫu thuật, thủ thuật Loại 3
	
	1 điểm
	

	D.7
	Chẩn đoán và điều trị
	
	5 điểm
	

	
	Tiếp nhận, chẩn đoán và điều trị tất cả các bệnh theo các chuyên khoa 
	
	5 điểm
	

	
	Còn một số bệnh chuyên khoa sâu phải chuyển các BV tuyến TW
	
	4 điểm
	


	
	Hầu hết các bệnh chuyên khoa phải chuyển các BV tuyến trên (tuyến tỉnh, tuyến TW)
	
	3 điểm
	

	
	Chỉ điều trị các bệnh thông thường, còn lại hầu hết phải chuyển tuyến trên (tuyến tỉnh, tuyến TW)
	
	1 điểm
	

	E.
	NHÓM TIÊU CHUẨN V: CƠ SỞ HẠ TẦNG, TTB
	
	20 điểm
	

	E.1
	Nhà xây cấp II trở lên; Kiến trúc theo tiêu chuẩn xây dựng, đảm bảm cơ cấu, dây truyền hoạt động
	
	 

 
	

	
	- Đáp ứng đầy đủ các tiêu chí trên
	
	5 điểm
	

	
	- Không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí trên
	
	3 điểm 
	

	E.2
	Khu kỹ thuật (phòng mổ, hồi sức, phòng đẻ, phòng thực hiện các thủ thuật, kỹ thuật, phòng X quang...) đáp ứng tiêu chuẩn thiết kế, xây dựng
	
	
	

	
	- Đáp ứng đầy đủ các tiêu chí trên
	
	2 điểm
	

	
	- Không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí trên
	
	1 điểm 
	

	E.3
	Đảm bảo điều kiện và tiện nghi tại các khoa, buồng bệnh:  
	
	
	

	
	Đáp ứng đầy đủ các tiêu chí:
	
	2 điểm
	

	
	- Có nước sạch, có công trình vệ sinh đảm bảo
	
	 
	

	
	- Khoa Hồi sức sức cấp cứu, Phòng đẻ, Phòng phẫu thuật, thủ thuật, Xét nghiệm, Chẩn đoán hình ảnh có điều hoà nhiệt độ
	
	 
	

	
	- Phòng hồi sức cấp cứu, Phòng đẻ, Phòng phẫu thuật có phương tiện gọi trực khẩn cấp
	
	 
	

	
	- Đủ phương tiện chiếu sáng, có đủ quạt máy tại các buồng bệnh
	
	 
	

	
	Không đầy đủ các tiêu chí trên
	
	1 điểm
	

	E.4
	Có hệ thống điện ưu tiên, an toàn, có máy phát điện dự trữ
	
	1 điểm
	

	E.5
	Đường giao thông nội bộ đảm bảo vệ sinh, an toàn và thuận lợi khi vận chuyển
	
	1 điểm
	

	E.6
	Đảm bảo cung cấp đủ nước sạch
	
	1 điểm
	

	E.7
	Có thống xử lý chất thải rắn, chất thải lỏng toàn bệnh viện đang hoạt động
	
	1 điểm
	

	E.8
	Có ứng dụng công nghệ thông tin trong chuyên môn, quản lý, thống kê bệnh tật
	
	1 điểm
	

	E.9
	Có khoa chống nhiễm khuẩn và thực hiện sấy hấp tiệt khuẩn tập trung toàn bệnh viện
	
	1 điểm

 
	

	E.10
	Trang thiết bị y tế:
	
	5 điểm
	

	
	- Đảm bảo đủ theo danh mục quy định đối với loại bệnh viện
	
	5 điểm
	

	
	- Không đầy đủ theo danh mục
	
	3 điểm
	


           
              
 
 
 
 
 
PHỤ LỤC II

CÁC ĐIỂM CẦN ĐIỀU CHỈNH VỀ TIÊU CHUẨN VÀ BẢNG ĐIỂM XẾP HẠNG CƠ SỞ Y TẾ DỰ PHÒNG TRONG THÔNG TƯ 23/2005/TT-BYT

 
	MÃ
	VỀ MỨC TIÊU CHUẨN CẦN ĐẠT
	SỐ ĐIỂM

	
	Mức tiêu chuẩn hiện đang quy định trong Thông tư 23
	Mức tiêu chuẩn mới đề xuất (Có thể đề xuất bỏ, bổ sung tiêu chí mới, đề nghị ghi rõ)
	Điểm của TT23
	Điểm mới

	A.
	NHÓM TIÊU CHUẨN I: VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, CHỈ ĐẠO KỸ THUẬT:
	
	10 điểm
	

	A.1
	Vị trí, chức năng, chỉ đạo kĩ thuật:
	
	5 điểm
	

	A.1.1
	Phạm vi khu vực (vùng, miền)
	
	5 điểm
	

	A.1.2
	Phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, ngành
	
	3 điểm
	

	A.1.3
	Phạm vi quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh
	
	1 điểm
	

	A.2
	Đào tạo cán bộ (là cơ sở thực hành)
	
	2 điểm
	

	
	- Đại học và sau đại học
	
	2 điểm
	

	
	- Trung học
	
	1,5 điểm
	

	
	- Sơ học
	
	1 điểm
	

	
	- Thực hiện đào tạo liên tục trong đơn vị 
	
	0,5 điểm
	

	A.3.
	Nghiên cứu khoa học (hoặc tham gia)
	
	3 điểm
	

	
	- Đề tài cấp Nhà nước
	
	3 điểm
	

	
	- Đề tài cấp Bộ, tỉnh/TP trực thuộc TW
	
	2 điểm
	

	
	- Đề tài cấp cơ sở
	
	1 điểm
	

	B.
	NHÓM TIÊU CHUẨN II: QUY MÔ VÀ NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG
	
	25 điểm
	

	B.1
	Nội dung hoạt động
	
	10 điểm
	

	
	- Thực hiện đầy đủ các chức năng, nhiệm vụ y tế dự phòng (thiếu 1 chức năng, nhiệm vụ trừ 1 điểm)
	
	10 điểm
	

	
	- Chỉ thực hiện CN, nhiệm vụ phòng chống sốt rét - ký sinh trùng- côn trùng
	
	8 điểm
	

	
	- Chỉ thực hiện CN, nhiệm vụ Phòng, chống HIV/AIDS
	
	8 điểm
	

	
	- Chỉ thực hiện CN, nhiệm vụ Y tế lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp và tai nạn thương tích
	
	8 điểm
	

	
	- Chỉ thực hiện CN, nhiệm vụ kiểm dịch y tế biên giới
	
	8 điểm
	

	
	- Chỉ thực hiện CN, nhiệm vụ sức khoẻ môi trường
	
	8 điểm
	

	
	- Chỉ thực hiện CN, nhiệm vụ phòng chống bệnh xã hội.
	
	8 điểm
	

	
	- Chỉ thực hiện CN, nhiệm vụ dinh dưỡng và SK CĐ
	
	8 điểm
	

	
	- Thực hiện đầy đủ các chức năng, nhiệm vụ của một trung tâm y tế dự phòng tuyến huyện, quận
	
	6 điểm
	

	B.2
	Địa bàn hoạt động
	
	5 điểm
	

	
	- Địa bàn hoạt động toàn quốc
	
	5 điểm
	

	
	- Địa bàn hoạt động khu vực
	
	4 điểm
	

	
	- Miền núi – Trung du Bắc bộ
	
	3,5 điểm
	

	
	- Tây Nguyên – Bắc Trung bộ
	
	3 điểm
	

	
	- Đông Nam bộ - Duyên hải miền Trung
	
	2,5 điểm
	

	
	- Đồng bằng sông Cửu long
	
	2 điểm
	

	
	- Đồng bằng sông Hồng
	
	1,5 điểm
	

	B.3
	Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động
	
	4 điểm
	

	
	- Nơi đầu mối giao thông, trung tâm văn hoá, kinh tế (quốc gia, vùng)
	
	4 điểm
	

	
	- Nơi hiện đang còn 40% dân số trở lên sống trong vùng sốt rét lưu hành hoặc bướu cổ. Nơi được phân loại có tỷ lệ nhiễm HIV/AIDS cao
	
	3 điểm
	

	
	- Nơi khác (còn lại)
	
	2 điểm
	

	B.4
	Dân số phụ trách chăm sóc sức khỏe ban đầu
	
	6 điểm
	

	
	- Dân số toàn quốc
	
	6 điểm
	

	
	- Dân số khu vực
	
	5 điểm
	

	
	- Dân số > 2 triệu người - 7 triệu người
	
	3 điểm
	

	
	- Dân số 1-2 triệu người
	
	2,5 điểm
	

	
	- Dân số < 1 triệu người
	
	2 điểm
	

	C.
	NHÓM TIÊU CHUẨN III: CƠ CẤU LAO ĐỘNG VÀ TRÌNH ĐỘ CÁN BỘ
	
	25 điểm
	

	C.1
	Giám đốc và các phó giám đốc
	
	7 điểm
	

	C.1.1
	100% có trình độ ĐH, trong đó >60% có trình độ SĐH
	
	3 điểm
	

	
	- 100% có trình độ ĐH, trong đó 30% có trình độ SĐH
	
	2,5 điểm
	

	
	- 100% có trình độ đại học
	
	2 điểm
	

	
	- < 100% có trình độ đại học
	
	1 điểm
	

	C.1.2
	100% có bằng chính trị cử nhân, CC hay TC
	
	1 điểm
	

	
	- Dưới 100% có bằng chính trị cử nhân, CC hay TC
	
	0,5 điểm
	

	C.1.3
	Từ 60% trở lên có chứng chỉ quản lý hành chính
	
	2 điểm
	

	
	- Dưới 60% có chứng chỉ quản lý hành chính
	
	1 điểm
	

	C.1.4
	Từ 60% trở lên ngoại ngữ trình độ C trở lên, còn lại là B
	
	1 điểm
	

	
	- Dưới 60% ngoại ngữ trình độ >C, còn lại là trình độ B
	
	0,5 điểm
	

	C.2
	Các trưởng, phó phòng
	
	5 điểm
	

	
	- 100% có trình độ ĐH, trong đó >20% có trình độ SĐH
	
	5 điểm
	

	
	- 60 - 80% có trình độ ĐH, còn lại là trung học
	
	4 điểm
	

	
	- 50 - < 60% có trình độ ĐH, còn lại là trung học
	
	3 điểm
	

	
	- < 50% có trình độ ĐH, còn lại là trung học 
	
	2 điểm
	

	C.3
	Các trưởng, phó khoa
	
	7 điểm
	

	
	- 100% có trình độ ĐH, trong đó >60% có trình độ SĐH
	
	7 điểm
	

	
	- Dưới 60% có trình độ SĐH, còn lại là ĐH
	
	5 điểm
	

	
	- 100% có trình độ ĐH
	
	3 điểm
	

	
	- Còn cán bộ trung học làm trưởng, phó khoa
	
	2 điểm
	

	C.4
	Cơ cấu lao động: tỷ lệ CBYT/lao động khác
	
	6 điểm
	

	
	- 60% - 80%
	
	6 điểm
	

	
	- 40% - 59%
	
	5 điểm
	

	
	- < 40%
	
	4 điểm
	

	D.
	NHÓM TIÊU CHUẨN IV: KHẢ NĂNG CHUYÊN MÔN, HIỆU QUẢ CHẤT LƯỢNG CÔNG VIỆC
	
	20 điểm
	

	D.1
	Hiệu quả chất lượng NC khoa học (3 năm liền kề)
	
	10 điểm
	

	D.1.1
	Kết quả nghiên cứu khoa học đã được nghiệm thu và triển khai ở quy mô sản xuất thử hoặc đã ứng dụng thực tiễn (so với tổng số đề tài đăng ký):
	
	6 điểm
	

	
	- > 70% số đề tài đã nghiệm thu và được ứng dụng
	
	6 điểm
	

	
	- 51% - 70% số đề tài đã nghiệm thu và được ứng dụng
	
	5 điểm
	

	
	- 31% - 50% số đề tài đã nghiệm thu và được ứng dụng
	
	4 điểm
	

	
	- < 31% số đề tài đã nghiệm thu và được ứng dụng
	
	3 điểm
	

	D.1.2
	Kết quả NC đã được nghiệm thu nhưng chưa được ứng dụng (so với tổng số đề tài đã được nghiệm thu):
	
	4 điểm
	

	
	- > 70% số đề tài đã được nghiệm thu có kết quả
	
	4 điểm
	

	
	- 51% - 70% số đề tài đã nghiệm thu có kết quả
	
	3 điểm
	

	
	- <51%  số đề tài đã nghiệm thu có kết quả
	
	2 điểm
	

	D.2
	Kết quả thực hiện KH hàng năm (3 năm liền kề)
	
	6 điểm
	

	
	- Hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, kế hoạch hàng năm
	
	6 điểm
	

	
	- Hoàn thành đạt các mục tiêu kế hoạch hàng năm
	
	5 điểm
	

	D.3
	Hiệu quả, khả năng sử dụng máy móc, trang thiết bị cho NC khoa học và chỉ đạo chuyên môn kỹ thuật:
	
	4 điểm
	

	
	- 80 - 100%
	
	4 điểm
	

	
	- 60% - 79%
	
	3 điểm
	

	
	- < 60%
	
	2 điểm
	

	E.
	NHÓM TIÊU CHUẨN V: CƠ SỞ HẠ TẦNG, TTB
	
	20 điểm
	

	E.1
	Nhà xây cấp I, II. Kiến trúc theo tiêu chuẩn xây dựng, đảm bảo cơ cấu, dây chuyền hoạt động hợp lý
	
	5 điểm
	

	
	- Đáp ứng tiêu chuẩn trên
	
	5 điểm
	

	
	- Không đáp ứng tiêu chuẩn trên
	
	3 điểm
	

	E.2
	Phòng thí nghiệm đạt tiêu chuẩn:
	
	5 điểm
	

	
	Đáp ứng các tiêu chuẩn:

- Cơ sở kiên cố, đủ AS, thông khí tốt, độ ẩm thích hợp
- Có chế độ bảo dưỡng máy, thiết bị
- Đảm bảo an toàn về điện, nước ổn định
- Điều kiện VS, an toàn không gây ô nhiễm môi trường
	
	5 điểm
	

	
	Không đáp ứng tiêu chuẩn trên;
	
	3 điểm
	

	E.3
	Các khoa, phòng xây dựng liên hoàn, có bảng, tên viện, trung tâm, các khoa phòng
	
	2 điểm
	

	
	- Đáp ứng các tiêu chuẩn trên
	
	2 điểm
	

	
	- Không đáp ứng tiêu chuẩn trên
	
	1 điểm
	

	E.4
	Có kho bảo quản vật tư, hoá chất, dây chuyền lạnh.
	
	2 điểm
	

	
	- Đáp ứng các tiêu chuẩn trên
	
	2 điểm
	

	
	- Không đáp ứng tiêu chuẩn trên
	
	1 điểm
	

	E.5
	Có môi trường cây xanh, cảnh quan tốt, có hàng rào ngăn cách, cổng xây, có hệ thống cống rãnh tốt;
	
	1 điểm
	

	
	- Đáp ứng các tiêu chuẩn trên
	
	1 điểm
	

	
	- Không đáp ứng tiêu chuẩn trên
	
	0,5 điểm
	

	E.6
	Trang thiết bị: 
	
	5 điểm
	

	
	- Đảm bảo đủ trang thiết bị theo quy định;
	
	5 điểm
	

	
	- Không có đủ trang thiết bị theo quy định.
	
	3 điểm
	


  
